
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_CDT01) - Sĩ Số: 11 - Cơ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   2 -23456--------- C411 14/01/13-03/03/13

1CKCDTC300 01 Tự chọn tự do 3 CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   3 ------7890----- C505 14/01/13-03/03/13

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   4 -2345---------- C411 14/01/13-03/03/13

1CKCDTC300 01 Tự chọn tự do 3 CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   5 ------78901---- C505 14/01/13-03/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

9CKCDCN011 02 Thực hành CNC  * 14/01/13-10/03/13

1CKTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1CKBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_DDT01) - Sĩ Số: 7 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDCHTC300 01 MHTC 3 : ðiều khiển thông minh DDDI_M0003 Nguyễn Thiện Thành   4 ------7890----- C511 14/01/13-03/03/13

1DDCHTC300 01 MHTC 3 : ðiều khiển thông minh DDDI_M0003 Nguyễn Thiện Thành   6 ------78901---- C511 14/01/13-03/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1DDTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1DDBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_TH01) - Sĩ Số: 56 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THWECN009 01 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   3 -23456--------- C503 14/01/13-10/03/13

1THLTCN009 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   3 ------78901---- C509 14/01/13-10/03/13

1THWECN009 01 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 -23456--------- C503 14/01/13-10/03/13

1THLTCN009 01 Xây dựng phần mềm Windows THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   5 ------78901---- C509 14/01/13-10/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1THBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_TP01) - Sĩ Số: 38 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC400 01 MHTC tự do 4 (ðề nghị khoa cung cấp
tên môn)

TPCH_D0031 Lê Minh Hùng   5 -23456--------- C410 14/01/13-10/03/13

1TPCHTC300 01 MHTC 3 (ðề nghị khoa cung cấp tên
môn)

TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   5 -------89012--- C410 14/01/13-10/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1TPCHCN014 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2  * 14/01/13-10/03/13

1TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1TPBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  *

1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_TP02) - Sĩ Số: 29 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC400 01 MHTC tự do 4 (ðề nghị khoa cung cấp
tên môn)

TPCH_D0031 Lê Minh Hùng   5 -23456--------- C410 14/01/13-10/03/13

1TPCHTC300 01 MHTC 3 (ðề nghị khoa cung cấp tên
môn)

TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   5 -------89012--- C410 14/01/13-10/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1TPCHCN014 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2  * 14/01/13-10/03/13

1TPTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1TPBTTN001 02 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  *

1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_VT01) - Sĩ Số: 21 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDCHTC307 01 MHTC 3 : NGN DDCH_D0007 Nguyễn Thanh Tuấn   7 -23456--------- C503 14/01/13-10/03/13

1DDCHTC307 01 MHTC 3 : NGN DDCH_D0007 Nguyễn Thanh Tuấn   7 -------8901---- C503 14/01/13-10/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1DDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1DDBTTN001 02 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 04 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp:  (D09_XD01) - Sĩ Số: 52 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/01/13 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   3 ------78901---- C511 14/01/13-03/03/13

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   5 ------7890----- C511 14/01/13-03/03/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1XDCHCN013 01 ðồ án Thi công 2  * 14/01/13-10/03/13

1XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 14/01/13-10/03/13

1XDBTTN001 01 Luận văn tốt nghiệp  *

1CBBTTN001 05 Lý luận chính trị cuối khóa  * 06/05/13-16/06/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2013In Ngày 11/01/13

Người lập biểu


